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SỐ LIỆU THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI 
	stt
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	1
	Tình hình thiệt hại 
	
	

	1.1
	
Số hộ thiếu đói 

	
Lượt hộ 

	

	1.2
	Số người thiếu đói
	
Lượt người 

	

	1.3
	Số người chết
	Lượt người 
	

	1.4
	Số người mất tích 
	Người 
	

	1.5
	Người bị thương 
	Người
	

	1.6
	Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy
	Hộ 
	

	1.7 
	Hộ có nhà bị hư hỏng nặng 
	Hộ
	

	1.8 
	Hộ phải di rời nhà ở 
	Hộ
	

	2
	Kết quả hỗ trợ 
	
	

	2.1 
	Số hộ được hỗ trợ lương thực 
	Lượt hộ 
	

	2.2
	Số người được hỗ trợ lương thực
	Lượt người 
	

	2.3
	Số người chết được hỗ trợ mai táng
	Người
	

	2.4
	Số người mất tích 
	Người
	

	2.5
	Người bị thương 
	Người
	

	2.6
	Hộ được hỗ trợ làm nhà ở 
	Nhà 
	

	2.7 
	Hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở 
	Nhà
	

	2.8 
	Hộ được hỗ trợ di dời nhà ở
	Hộ 
	

	3
	Gạo
	Tấn 
	

	
	Trong đó 
+Trung ương cấp 

	Tấn 
	

	
	+Địa phương 
	Tấn 
	

	
	+Huy động 
	Tấn 
	

	3.2 
	Tổng Kinh Phí 
	Tỷ đồng 

	

	
	Trong đó: 
+Ngân sách trung ương cấp 

	Tỷ đồng 
	

	
	+Ngân sách địa phương 
		Tỷ đồng
	

	
	+Huy động (bao gồm cả hiện vật quy đổi)
	             Tỷ đồng
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